
DANH MỤC CÁC NGÀNH/NHÓM NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH ĐHQG-HCM NĂM 2023

TT
Mã

tuyển

sinh

Mã ngành/

nhóm ngành/

chương trình

Tên ngành/nhóm ngành/chương trình Mã tổ hợp xét tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

1 QSB 106 Khoa học Máy Tính (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

2 QSB 107 Kỹ thuật Máy Tính (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

3 QSB 108 Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Nhóm ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

4 QSB 109 Kỹ Thuật Cơ Khí (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

5 QSB 110 Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

6 QSB 112 Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May (Nhóm ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

7 QSB 114 Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 B00 D07

8 QSB 115

Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình 

biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (Nhóm ngành)  (Chương trình tiêu 

chuẩn)

A00 A01

9 QSB 117 Kiến Trúc (Chương trình tiêu chuẩn) A01 C01

10 QSB 120 Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

11 QSB 123 Quản Lý Công Nghiệp (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01 D01 D07

12 QSB 125 Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01 B00 D07

13 QSB 128 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

14 QSB 129 Kỹ Thuật Vật Liệu (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01 D07

15 QSB 137 Vật Lý Kỹ Thuật (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

16 QSB 138 Cơ Kỹ Thuật (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

17 QSB 140 Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt Lạnh) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

18 QSB 141 Bảo Dưỡng Công Nghiệp (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

19 QSB 142 Kỹ thuật Ô tô (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

20 QSB 145 Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không (Song ngành) (Chương trình tiêu chuẩn) A00 A01

21 QSB 206 Khoa học Máy tính (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

22 QSB 207 Kỹ thuật Máy tính (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

23 QSB 208 Kỹ sư Điện - Điện tử (Chương trình Tiên tiến) A00 A01

24 QSB 209 Kỹ thuật Cơ khí (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

25 QSB 210 Kỹ thuật Cơ điện tử (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

26 QSB 211 Kỹ thuật Cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot- Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

27 QSB 214 Kỹ thuật Hóa học (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 B00 D07
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28 QSB 215 Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

29 QSB 217 Kiến trúc (Chuyên ngành Kiến trúc Cảnh quan) (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A01 C01

30 QSB 218 Công nghệ sinh học (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 B00 B08 D07

31 QSB 219 Công nghệ Thực phẩm (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 B00 D07

32 QSB 220 Kỹ thuật Dầu khí (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

33 QSB 223 Quản lý Công nghiệp (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

34 QSB 225 Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01 B00 D07

35 QSB 228
Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng; Kỹ Thuật Hệ thống công nghiệp-Dự kiến (Nhóm ngành) (Chương trình giảng dạy bằng tiếng 

Anh)
A00 A01

36 QSB 229 Kỹ Thuật Vật Liệu (chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao) (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01 D07

37 QSB 237 Vật lý Kỹ thuật (Chuyên ngành Kỹ thuật Y sinh - Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

38 QSB 242 Kỹ thuật Ô tô (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

39 QSB 245 Kỹ thuật Hàng Không (Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) A00 A01

40 QSB 266 Khoa học Máy tính (Chương trình định hướng tiếng Nhật) A00 A01

41 QSB 268 Cơ kỹ thuật (Chương trình định hướng tiếng Nhật) A00 A01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

1 QSA 7140201 Giáo dục Mầm non M02 M03 M05 M06

2 QSA 7140202 Giáo dục Tiểu học A00 A01 C00 D01

3 QSA 7140205 Giáo dục Chính trị C00 C19 D01 D66

4 QSA 7140209 Sư phạm Toán học A00 A01 C01 D01

5 QSA 7140211 Sư phạm Vật lý A00 A01 C01 C05

6 QSA 7140212 Sư phạm Hóa học A00 B00 C02 D07

7 QSA 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00 D01 D14 D15

8 QSA 7140218 Sư phạm Lịch sử A08 C00 C19 D14

9 QSA 7140219 Sư phạm Địa lý A09 C00 C04 D10

10 QSA 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01 D01 D09 D14

11 QSA 7140213 Sư phạm Sinh học B00 B03 B04 D08

12 QSA 7340101 Quản trị kinh doanh A00 A01 C15 D01

13 QSA 7340115 Marketing A00 A01 C15 D01

14 QSA 7340201 Tài chính - Ngân hàng A00 A01 C15 D01

15 QSA 7340301 Kế toán A00 A01 C15 D01
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16 QSA 7380101 Luật A01 C00 C01 D01

17 QSA 7420201 Công nghệ sinh học A00 B00 C15 D01

18 QSA 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 A01 C01 D01

19 QSA 7480201 Công nghệ thông tin A00 A01 C01 D01

20 QSA 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A16 B03 C15 D01

21 QSA 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00 B00 C05 C08

22 QSA 7540101 Công nghệ thực phẩm A00 B00 C05 D07

23 QSA 7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A00 B00 C05 D07

24 QSA 7620105 Chăn nuôi A00 B00 C15 D08

25 QSA 7620110 Khoa học cây trồng A00 B00 C15 D01

26 QSA 7620112 Bảo vệ thực vật A00 B00 C15 D01

27 QSA 7620116 Phát triển nông thôn A00 B00 C00 D01

28 QSA 7620301 Nuôi trồng thủy sản A00 B00 D01 D10

29 QSA 7310106 Kinh tế quốc tế A00 A01 C15 D01

30 QSA 7310630 Việt Nam học A01 C00 C04 D01

31 QSA 7220201 Ngôn ngữ Anh A01 D01 D09 D14

32 QSA 7229030 Văn học C00 D01 D14 D15

33 QSA 7229001 Triết học A01 C00 C01 D01

34 QSA 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 B00 C15 D01

35 QSA 7640101 Thú y A00 B00 C08 D08

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1 QSC 7480101 Khoa học máy tính A00 A01 D01 D07

2 QSC 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00 A01 D01 D07

3 QSC 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00 A01 D01 D07

4 QSC 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00 A01 D01 D07

5 QSC 7480104 Hệ thống thông tin A00 A01 D01 D07

6 QSC 7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A01 D01 D07

7 QSC 7340122 Thương mại điện tử A00 A01 D01 D07

8 QSC 7480201 Công nghệ thông tin A00 A01 D01 D07

9 QSC 7480201_N Công nghệ thông tin (Việt Nhật) A00 A01 D01 D06 D07

10 QSC 7460108 Khoa học dữ liệu A00 A01 D01 D07
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11 QSC 7480202 An toàn thông tin A00 A01 D01 D07

12 QSC 7480106 Kỹ thuật máy tính A00 A01

13 QSC 7480106_IOT Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT) A00 A01

14 QSC 7480106_TKVM Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Thiết kế vi mạch) A00 A01

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

1 QSH 7340403 Quản lý công A01 D01 C15 C00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

1 QSK 7310101_401 Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) A00 A01 D01 D07

2 QSK 7310101_403 Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) A00 A01 D01 D07

3 QSK 7310106_402 Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) A00 A01 D01 D07

4 QSK 7310108_413 Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) A00 A01 D01 D07

5 QSK 7310108_413E Toán Kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

6 QSK 7340101_407 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) A00 A01 D01 D07

7 QSK 7340101_407E Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

8 QSK 7340101_415 Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) A00 A01 D01 D07

9 QSK 7340115_410 Marketing (Chuyên ngành Marketing) A00 A01 D01 D07

10 QSK 7340115_410E Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

11 QSK 7340115_417 Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) A00 A01 D01 D07

12 QSK 7340120_408 Kinh doanh quốc tế A00 A01 D01 D07

13 QSK 7340120_408E Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

14 QSK 7340122_411 Thương mại điện tử A00 A01 D01 D07

15 QSK 7340122_411E Thương mại điện tử (Tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

16 QSK 7340201_404 Tài chính - Ngân hàng A00 A01 D01 D07

17 QSK 7340205_414 Công nghệ tài chính A00 A01 D01 D07

18 QSK 7340301_405 Kế toán A00 A01 D01 D07

19 QSK 7340301_405E Kế toán (Tiếng Anh) (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW) A00 A01 D01 D07

20 QSK 7340302_409 Kiểm toán A00 A01 D01 D07

21 QSK 7340405_406 Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) A00 A01 D01 D07

22 QSK 7340405_416 Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) A00 A01 D01 D07

23 QSK 7380101_503 Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) A00 A01 D01 D07

24 QSK 7380101_504 Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) A00 A01 D01 D07
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25 QSK 7380101_505 Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) A00 A01 D01 D07

26 QSK 7380107_501 Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) A00 A01 D01 D07

27 QSK 7380107_502 Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) A00 A01 D01 D07

28 QSK 7380107_502E Luật Kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) A00 A01 D01 D07

PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI TỈNH BẾN TRE

1 QSP 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00 A01 D90

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

1 QSQ 7340101 Quản trị Kinh doanh A00 A01 D01 D07

2 QSQ 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00 A01 D01 D07

3 QSQ 7340301 Kế toán A00 A01 D01 D07

4 QSQ 7310101 Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) (dự kiến) A00 A01 D01 D07

5 QSQ 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 D09 D14 D15

6 QSQ 7480201 Công nghệ thông tin A00 A01

7 QSQ 7460108 Khoa học Dữ liệu A00 A01

8 QSQ 7480101 Khoa học Máy tính A00 A01

9 QSQ 7420201 Công nghệ Sinh học A00 B00 B08 D07

10 QSQ 7540101 Công nghệ Thực phẩm A00 A01 B00 D07

11 QSQ 7440112 Hóa học (Hóa sinh) A00 B00 B08 D07

12 QSQ 7520301 Kỹ thuật Hóa học A00 A01 B00 D07

13 QSQ 7520320 Kỹ thuật Môi trường A00 A02 B00 D07

14 QSQ 7520118 Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp A00 A01 D01

15 QSQ 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng A00 A01 D01

16 QSQ 7520207 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông A00 A01 B00 D01

17 QSQ 7520216 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa A00 A01 B00 D01

18 QSQ 7520212 Kỹ thuật Y Sinh A00 B00 B08 D07

19 QSQ 7580201 Kỹ thuật Xây dựng A00 A01 D07

20 QSQ 7580302 Quản lý Xây dựng A00 A01 D01 D07

21 QSQ 7520121 Kỹ thuật Không gian (Phân tích và ứng dụng dữ liệu lớn) A00 A01 A02 D01

22 QSQ 7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) A00 A01

23 QSQ 7460201 Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến) A00 A01

24 QSQ 7480201_UN Công nghệ Thông tin (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham) A00 A01

5/9



TT
Mã

tuyển

sinh

Mã ngành/

nhóm ngành/

chương trình

Tên ngành/nhóm ngành/chương trình Mã tổ hợp xét tuyển

25 QSQ 7340101_UN Quản trị Kinh doanh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham) A00 A01 D01 D07

26 QSQ 7420201_UN Công nghệ Sinh học (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham) A00 B00 B08 D07

27 QSQ 7520207_UN Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham) A00 A01 B00 D01

28 QSQ 7540101_UN Công nghệ Thực phẩm (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham) A00 A01 B00 D07

29 QSQ 7480101_WE2 Khoa học Máy tính (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 A01

30 QSQ 7340101_WE Quản trị Kinh doanh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 A01 D01 D07

31 QSQ 7520207_WE Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 A01 B00 D01

32 QSQ 7420201_WE2 Công nghệ Sinh học (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 B00 B08 D07

33 QSQ 7220201_WE2 Ngôn ngữ Anh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) D01 D09 D14 D15

34 QSQ 7340101_AU Quản trị Kinh doanh (1+2/ 1.5+1.5) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology) A00 A01 D01 D07

35 QSQ 7340101_NS Quản trị kinh doanh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales) A00 A01 D01 D07

36 QSQ 7480106_SB Kỹ thuật Máy tính (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton) A00 A01

37 QSQ 7520118_SB Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton) A00 A01 D01

38 QSQ 7520207_SB Kỹ thuật Điện tử (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton) A00 A01 B00 D01

39 QSQ 7340101_UH Quản trị Kinh doanh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston) A00 A01 D01 D07

40 QSQ 7340101_WE4 Quản trị kinh doanh (4+0) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 A01 D01 D07

41 QSQ 7220201_WE4 Ngôn ngữ Anh (4+0) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) D01 D09 D14 D15

42 QSQ 7420201_WE4 Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 B00 B08 D07

43 QSQ 7480201_WE4 Công nghệ Thông tin (4+0) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) A00 A01

44 QSQ 7220201_WE3 Ngôn ngữ Anh (3+1) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England) D01 D09 D14 D15

45 QSQ 7480201_DK2 Công nghệ Thông tin (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin) A00 A01

46 QSQ 7480201_DK3 Công nghệ Thông tin (3+1) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin) A00 A01

47 QSQ 7480201_DK25 Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin) A00 A01

48 QSQ 7340101_AND Quản trị Kinh doanh (4+0) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews) A00 A01 D01 D07

49 QSQ 7340101_LU Quản trị kinh doanh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Lakehead) A00 A01 D01 D07

50 QSQ 7340101_SY Quản trị kinh doanh (2+2) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Sydney) (dự kiến) A00 A01 D01 D07

51 QSQ 7340201_MU Tài chính (2+1) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Macquarie) (dự kiến) A00 A01 D01 D07

52 QSQ 7340301_MU Kế toán (2+1) (Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Macquarie) (dự kiến) A00 A01 D01 D07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1 QST 7420101 Sinh học A02 B00 B08

2 QST 7420101_CLC Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) A02 B00 B08
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3 QST 7420201 Công nghệ Sinh học A02 B00 B08 D90

4 QST 7420201_CLC Công nghệ Sinh học (Chương trình Chất lượng cao) A02 B00 B08 D90

5 QST 7440102_NN  Nhóm ngành Vật lý học, Công nghệ Vật lí điện tử và tin học A00 A01 A02 D90

6 QST 7440112 Hoá học A00 B00 D07 D90

7 QST 7440112_CLC Hóa học (Chương trình Chất lượng cao) A00 B00 D07 D90

8 QST 7440122 Khoa học Vật liệu A00 A01 B00 D07

9 QST 7440201 Địa chất học A00 A01 B00 D07

10 QST 7440228 Hải dương học A00 A01 B00 D07

11 QST 7440301 Khoa học Môi trường A00 B00 B08 D07

12 QST 7440301_CLC Khoa học Môi trường (Chương trình Chất lượng cao) A00 B00 B08 D07

13 QST 7460101_NN Nhóm Ngành Toán học, Toán tin, Toán ứng dụng A00 A01 B00 D01

14 QST 7480101_TT Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) A00 A01 B08 D07

15 QST 7460108 Khoa học dữ liệu A00 A01 B08 D07

16 QST 7480201_CLC Công nghệ thông tin (Chương trình Chất lượng cao) A00 A01 B08 D07

17 QST 7480201_NN Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin A00 A01 B08 D07

18 QST 7480107 Trí tuệ nhân tạo A00 A01 B08 D07

19 QST 7510401_CLC Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình Chất lượng cao) A00 B00 D07 D90

20 QST 7510402 Công nghệ Vật liệu A00 A01 B00 D07

21 QST 7510406 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường A00 B00 B08 D07

22 QST 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 A01 D07 D90

23 QST 7520207_CLC Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình Chất lượng cao) A00 A01 D07 D90

24 QST 7520402 Kỹ thuật hạt nhân A00 A01 A02 D90

25 QST 7520403 Vật lý Y khoa A00 A01 A02 D90

26 QST 7520501 Kỹ thuật địa chất A00 A01 B00 D07

27 QST 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00 B00 B08 D07

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

1 QSX 7580112 Đô thị học A01  C00  D01 D14

2 QSX 7340406 Quản trị văn phòng C00  D01  D14

3 QSX 7220201 Ngôn ngữ Anh D01

4 QSX 7220201_CLC Ngôn ngữ Anh_Chất lượng cao D01

5 QSX 7220202 Ngôn ngữ Nga D01  D02
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6 QSX 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01  D03

7 QSX 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01  D04

8 QSX 7220204_CLC Ngôn Ngữ Trung Quốc_Chất lượng cao D01  D04

9 QSX 7220205 Ngôn ngữ Đức D01  D05

10 QSX 7220205_CLC Ngôn ngữ Đức_Chất lượng cao D01  D05

11 QSX 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D01  D03  D05

12 QSX 7220208 Ngôn ngữ Italia D01  D03  D05

13 QSX 7229001 Triết học A01  C00  D01 D14

14 QSX 7229009 Tôn giáo học C00  D01  D14

15 QSX 7229010 Lịch sử C00  D01  D14 D15

16 QSX 7229020 Ngôn ngữ học C00  D01  D14

17 QSX 7229030 Văn học C00  D01  D14

18 QSX 7229040 Văn hóa học C00  D01  D14 D15

19 QSX 7310206 Quan hệ quốc tế D01  D14

20 QSX 7310206_CLC Quan hệ quốc tế _Chất lượng cao D01  D14

21 QSX 7310301 Xã hội học A00  C00  D01 D14

22 QSX 7310302 Nhân học C00  D01  D14 D15

23 QSX 7310401 Tâm lý học B00  C00  D01 D14

24 QSX 7310403 Tâm lý học giáo dục B00  B08  D01 D14

25 QSX 7310501 Địa lý học A01  C00  D01 D15

26 QSX 7310608 Đông phương học D01  D04  D14

27 QSX 7310613 Nhật Bản học D01  D06  D14 D63

28 QSX 7310613_CLC Nhật Bản học_Chất lượng cao D01  D06  D14 D63

29 QSX 7310614 Hàn Quốc học D01  D14  DD2 DH5

30 QSX 7310630 Việt Nam học C00  D01  D14 D15

31 QSX 7320101 Báo chí C00  D01  D14

32 QSX 7320101_CLC Báo chí_Chất lượng cao C00  D01  D14

33 QSX 7320104 Truyền thông đa phương tiện D01  D14  D15

34 QSX 7320201 Thông tin – Thư viện A01  C00  D01 D14

35 QSX 7320205 Quản lý thông tin A01  C00  D01 D14

36 QSX 7320303 Lưu trữ học C00  D01  D14 D15
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37 QSX 7760101 Công tác xã hội C00  D01  D14 D15

38 QSX 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00  D01  D14 D15

39 QSX 7810103_CLC Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chất lượng cao C00  D01  D14 D15

40 QSX 7140101 Giáo dục học B00 C00 C01 D01

41 QSX 7140114 Quản lý giáo dục A01  C00  D01 D14

KHOA Y

1 QSY 7720101 Y khoa B00

2 QSY 7720201 Dược học B00

3 QSY 7720301 Điều dưỡng B00

4 QSY 7720115 Y học cổ truyền B00

5 QSY 7720501 Răng - Hàm - Mặt B00
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